
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
BỆNH VIỆN YDCT - PHCN KON TUM

PHỤ LỤC
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO, HOÁ CHẤT QUÝ 3 NĂM 2026
(Kèm theo QĐ số       /YDCT-PHCN ngày      tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện

Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng Kon Tum

TT Tên hàng hoá Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Bông thấm  nước Kg 22 224.000 4.928.000

2 Băng dính lụa 2.5*5 Cuộn 240 12.500 3.000.000

3 Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA
Nắm nhựa màu xanh Ống 200 800 160.000

4 Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75
cm, kim tròn, dài 20mm tép 96 41.400 3.974.400

5 Găng trần Đôi 8.000 1.980 15.840.000

6 Gel siêu âm Lít 10 28.600 286.000

7 Kim châm cứu dạng vĩ Nhôm tay cầm bằng  đồng
( 0,3*25mm) Cái 58.000 517 29.986.000

8 Kim châm cứu dạng vĩ Nhôm tay cầm bằng  đồng
( 0,3* 40 mm) Cái 16.100 517 8.323.700

Tổng cộng: 08 khoản 66.498.100
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